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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THAM GIA PHỎNG VẤN
(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
từ 26/12/2019 đến 31/12/2019)
	TT
	Họ và tên
	Chức danh KH
	Năm sinh
	Thâm niên công tác
	Chức vụ, Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Email

	1
	Nguyễn Anh Dũng
	PGS.TS
	1978
	
	Trưởng BM Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	0968.906.625
	dung.kcct@tlu.edu.vn

	2
	Nguyễn Ngọc Thắng
	TS
	1981
	
	Phó trưởng BM Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	0912.640.081
	thangnn@tlu.edu.vn

	3
	Tạ Văn Phấn
	TS
	1978
	
	Phó trưởng BM Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	0982.793.223
	phantv@tlu.edu.vn

	4
	Hoàng Việt Hùng
	PGS.TS
	1969
	
	Trưởng BM Địa kỹ thuật
	0912.723.376
	hoangviethung@tlu.edu.vn

	5
	Bùi Văn Trường
	PGS.TS
	1965
	
	Phó trưởng BM Địa kỹ thuật
	0912.135.769
	buivantruong@tlu.edu.vn

	6
	Nguyễn Trọng Tư
	PGS.TS
	1974
	
	Trưởng BM Công nghệ và QLXD
	0945.055.455
	nguyentrongtu@tlu.edu.vn

	7
	Dương Đức Tiến
	PGS.TS
	1977
	
	Phó trưởng BM Công nghệ và QLXD
	0989.198.459
	nguyenquangcuong@tlu.edu.vn

	8
	Hồ Sỹ Tâm
	PGS.TS
	1979
	
	Trưởng BM Thủy công
	0963.725.050
	tamhs.cttl@tlu.edu.vn

	9
	Vũ Quốc Vương
	PGS.TS
	1976
	
	Trưởng BM Vật liệu xây dựng
	0913.377.231
	vuongvlxd@tlu.edu.vn

	10
	Nguyễn Thị Thu Hương
	TS
	1972
	
	Phó trưởng BM Vật liệu xây dựng
	0912.655.672
	huongvlxd@tlu.edu.vn

	11
	Nguyễn Ngọc Huyên
	TS
	1980
	
	Phó trưởng BM Co kỹ thuật
	0989.669.782
	nnhuyen@tlu.edu.vn

	12
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	ThS
	1982
	
	Phó trưởng BM Tiếng Anh
	0915.663.835
	chi234@tlu.edu.vn

	13
	Nguyễn Hữu Thọ
	TS
	1967
	
	Trưởng BM Toán học
	0913.558.164
	nhtho@tlu.edu.vn

	14
	Phạm Viết Ngọc
	PGS.TS
	1977
	
	Phó trưởng BM Sức bền -Kết cấu
	0966.610.177
	ngocpv_sb@tlu.edu.vn

	15
	Trần Thị Ngọc Thúy
	TS
	1981
	
	Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của ĐCSVN
	0982501981
	tanngocthuy@tlu.edu.vn

	16
	Phan Văn Độ
	TS
	1971
	
	Phó trưởng BM Vật lý
	0983.652.242
	phanvando@tlu.edu.vn

	17
	Vũ Hoàng Hưng
	PGS.TS
	1978
	
	Trưởng BM Kết cấu Công trình
	0919.162.518
	hung.kcct@tlu.edu.vn

	18
	Nguyễn Quang Cường
	PGS.TS
	1976
	
	Phó trưởng BM Công nghệ và QLXD
	0989.198.459
	nguyenquangcuong@tlu.edu.vn

	19
	Lương Minh Chính
	TS
	1977
	
	Phó trưởng bộ môn Công trình GT
	0948.060.950
	chinhlm@tlu.edu.vn

	20
	Nguyễn Anh Tuấn
	PGS.TS
	1974
	
	Trưởng BM Máy xây dựng
	0918.891.809
	tuan_na_mxd@tlu.edu.vn

	21
	Hoàng Thanh Tùng
	PGS.TS
	1972
	
	Trưởng BM Thủy văn và TNN
	0904.160.372
	httung@tlu.edu.vn


Danh sách gồm 21 người./.
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DANH SÁCH NHÓM CÁN BỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NGÀNH KINH TẾ VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THAM GIA PHỎNG VẤN
(Sử dụng cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
từ 26/12/2019 đến 31/12/2019)
	TT
	Họ và tên
	Chức danh KH
	Năm sinh
	Thâm niên công tác
	Chức vụ, Đơn vị công tác
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	Tô Mạnh Cường
	TS
	1979
	
	Trưởng bộ môn Những nguyên lý CB của CNMLN
	0983809699
	tomanhcuong@tlu.edu.vn
	

	4
	Nguyễn Quỳnh Diệp
	TS
	1980
	
	Trưởng Bộ môn tin học và kỹ thuật tính toán
	0904345673
	diepnq@tlu.edu.vn
	

	5
	Phạm Phương Thảo
	ThS
	1974
	
	Trưởng Bộ môn phát triển kỹ năng
	0915308374
	phuongthao@tlu.edu.vn
	

	6
	Phạm Thanh Trang
	TS
	1979
	
	Phó trưởng Bộ môn Kinh tế
	0982054099
	pthanh_trang.ktcs@tlu.edu.vn
	

	7
	Triệu Đình Phương
	TS
	1988
	
	Phó trưởng Bộ môn QTKD
	0932328380
	phhuongtd@tlu.edu.vn
	

	8
	Vũ Thị Nam
	ThS
	1976
	
	Phó trưởng Bộ môn Kế toán
	0912199696
	namvt@tlu.edu.vn
	

	9
	Trần Thị Chi
	ThS
	1980
	
	Trưởng Bộ môn Tiếng Anh
	0915663835
	chi234@tlu.edu.vn
	

	10
	Nguyễn Thiện Dũng
	TS
	1981
	
	Phó trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng
	0943223998
	dzungngt@tlu.edu.vn
	

	11
	Trần Quốc Hưng
	TS
	1969
	
	Trưởng Bộ môn QTKD
	0914562638
	hungtq@tlu.edu.vn
	

	12
	Trần Văn Hòe
	PGS.TS
	1961
	
	Phụ trách BM Kinh tế
	0962.295.297
	hoetv@tlu.edu.vn
	

	13
	Nguyễn Đức Hậu
	TS
	1979
	
	Phó trưởng BM Toán học
	0966.615.168
	ndhau.dhtl@tlu.edu.vn
	

	14
	Nghiêm Văn Lợi
	PGS.TS
	
	
	Trưởng BM Kế toán
	0936811916
	loinv@tlu.edu.vn
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